                                                 PHƯƠNG PHÁP TỰ XÁC ĐỊNH
                                     THU NHẬP TRONG NĂM CỦA HỘ GIA ĐÌNH
Ghi địa chỉ của hộ:  Ghi đầy đủ tên địa danh: Huyện, xã, khu dân cư. 

1. Họ tên chủ hộ:  Ghi đầy đủ họ và tên chủ hộ; số điện thoại của hộ. 

2. Số nhân khẩu của hộ: Ghi số người trong hộ có cùng quỹ thu nhập, chi tiêu.
3. Hoạt động SXKD chính trong năm tính toán của hộ: quy ước đó là hoạt động cho thu nhập lớn nhất (sau khi đã trừ chi phí) trong năm tính toán của hộ.
4. Tổng thu, tổng chi, thu nhập của hộ trong năm tính toán. 
Các quy định chung:
Cột A. Nguồn thu: Thể hiện tất cả các nguồn thu của hộ kể từ ngày 01 – 01 đến 31 – 12 của năm cần tính toán thu nhập, như: Thu từ sản xuất kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, phi nông nông lâm – thủy sản, … (bao gồm cả giá trị sản phẩm bán ra/trao đổi và giá trị sản phẩm để lại tiêu dùng cho hộ gia đình); thu từ tiền lương, tiền công; thu từ các nguồn khác.
Cột 1. Tổng thu: Bao gồm các khoản thu hợp pháp trong năm của tất cả các thành viên trong hộ gia đình, như: thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ nông, lâm nghiệp, thuỷ sản; từ các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nông, lâm nghiệp, thuỷ sản; thu từ tiền công, tiền lương và các khoản thu nhập khác như: quà tặng, biếu, cho bằng tiền mặt hay hiện vật; các khoản lương hưu, trợ cấp các loại, thu từ cho thuê nhà, cho thuê máy móc thiết bị, đất đai, tài sản khác, thu từ lãi tiền gửi ngân hàng, trúng sổ số,  ... Không tính các khoản thu trợ cấp xã hội 1 lần, như: tiền mai táng phí, hỗ trợ thiếu đói giáp hạt, …
Cột 2. Chi phí: Bao gồm các khoản chi phí hợp lý liên quan, tương ứng với phạm vi nguồn thu trong năm của hộ. Không tính các chi phí mà chưa cho thu. Để xác định chính xác các khoản chi phí, khảo sát viên cần phỏng vấn kỹ hộ và đối chiếu với kết quả thu tương ứng. Nếu thấy tỷ lệ chi phí quá cao so với giá trị thu tương ứng thì phải hỏi và tính toán lại.
- Trường hợp do thiên tai, bão, lũ, lụt, ... làm mất mùa và gây thiệt hại nặng nề đối với sản xuất, hộ phải đầu tư lại, cách tính để ghi vào chi phí sản xuất trong 12 tháng qua như sau:

+ Thiệt hại về những khoản chi phí thường xuyên (giống, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, trả công lao động thuê ngoài...) được tính toàn bộ vào chi phí sản xuất trong năm.

+ Thiệt hại về những khoản chi phí đầu tư xây dựng cơ bản (chi phí một lần phân bổ cho nhiều năm), ví dụ như chi phí trồng vườn chè, xây ao cá, … được tính vào chi phí sản xuất trong năm bằng cách lấy toàn bộ chi phí thiệt hại về đầu tư xây dựng kiến thiết cơ bản vườn chè, ao cá, … chia cho số năm sử dụng vườn chè, ao cá, … đó, số tiền thiệt hại tính bình quân cho 1 năm được ghi vào phần chi phí sản xuất trong năm. Cụ thể, trong phiếu này ghi vào mục chi khác. Số còn lại không tính vào chi phí trong năm.

Cột 3: Thu nhập.         Thu nhập của hộ = Tổng thu - Tổng chi phí
Phần chi và thu nhập của hoạt động trồng trọt không cần ghi chi tiết đến từng loại sản phẩm, chỉ cần xác định chung theo từng nhóm cây, như: Cây lương thực - thực phẩm, cây công nghiệp hàng năm, cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả, sản phẩm phụ trồng trọt, sản phẩm trồng trọt khác.
1. Thu nhập từ hoạt động nông nghiệp:

Tổng thu từ hoạt động nông nghiệp gồm toàn bộ giá trị, hiện vật do hộ và các thành viên trong hộ thu được, nhận được trong năm từ hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp (không tính sản phẩm dở dang chưa cho thu hoạch). Đối với mỗi nguồn thu có bán ra thì lấy giá trị bằng chính giá trị thu được do bán sản phẩm; đối với phần để lại tiêu dùng cho hộ và sử dụng vào mục đích khác như chăn nuôi, làm nguyên liệu sản xuất, làm giống thì tính theo giá bình quân trong năm tại thị trường địa phương.

 Tổng chi phí cho hoạt động sản xuất nông nghiệp bao gồm toàn bộ tiền, hiện vật thực tế đã chi cho sản xuất nông nghiệp (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, trả công lao động thuê ngoài, nhiên liệu, điện, ....)
Chỉ tính các khoản chi phí có liên quan đến những sản phẩm đã cho thu hoạch trong năm tính toán, không tính chi phí sản xuất dở dang cho cây trồng vật nuôi không cho sản phẩm thu hoạch trong năm tính toán.

a, Thu nhập từ trồng trọt: 

Tổng thu: Ghi giá trị tất cả các nguồn thu từ trồng trọt của hộ trong năm bao gồm cả sản phẩm chính và sản phẩm phụ (đối với cây hàng năm đó là giá trị sản phẩm thu hoạch của vụ Đông, vụ Chiêm xuân và vụ Mùa năm cần tính toán; đối với các cây lâu năm tính giá trị sản phẩm thực tế thu được trong năm).
Tổng chi phí: Bao gồm các khoản chi để có các khoản thu trong năm tính toán, như chi về giống, phân bón, thuốc trừ sâu, thuê làm đất, thuê nhân công, thuê máy móc, trả lãi tiền vay cho sản xuất, vật dụng rẻ tiền mau hỏng... (xác định chi cho từng vụ rồi cộng lại).
Chú ý: 
- Chi phí tính theo giá mua thực tế;

- Không ghi những khoản chi phí do hộ tự túc được (không phải mua). Ví dụ: phân gia súc, gia cầm, … Trường hợp nếu đã tính vào phần thu thì phải tính tương ứng vào phần chi phí;

- Chỉ tính các khoản chi phí có liên quan trực tiếp đến sản phẩm cho thu hoạch trong năm tính toán; không tính chi phí sản xuất sản phẩm dở dang cho cây trồng, vật nuôi chưa cho thu hoạch;

- Đối với các khoản chi phí có liên quan đến thu nhập của nhiều năm thì cần phải phân bổ chi phí cho các năm sản xuất và cho thu hoạch như: khấu hao máy làm đất, máy phát điện, máy bơm...  tiền thuê đất, mặt nước để sản xuất trong nhiều năm ... 

- Trường hợp hộ có đầu tư chi phí nhưng chỉ thu được một phần hoặc mất trắng như mất mùa, dịch bệnh thì toàn bộ chi phí mang tính chất chi phí một lần (như: giống, phân bón, thuốc trừ sâu, trả công lao động thuê ngoài) sẽ được tính vào chi phí sản xuất.

Các nguồn thu phụ như rơm rạ, củi được dùng làm chất đốt: tính vào nguồn thu theo thực tế hộ gia đình đã sử dụng trong năm tính toán;

Phân chuồng sử dụng cho cây trồng hay làm khí ga được lấy từ nguồn chăn nuôi, nếu hộ gia đình có sử dụng và đã tính vào nguồn thu thì cũng được tính vào chi phí (nếu không tính vào nguồn thu thì phần chi phí có liên quan cũng không được tính).
b, Thu nhập từ chăn nuôi

Tổng thu: Bao gồm toàn bộ giá trị hộ thu được từ hoạt động chăn nuôi, bao gồm sản phẩm đã bán ra thị trường và sản phẩm để lại hộ tự tiêu dùng trong năm.
Không tính sản phẩm dở dang chưa bán, chưa tiêu dùng. Đối với sản phẩm phụ thu được từ chăn nuôi nếu hộ sử dụng như phân chuồng bón cho lúa và cây trồng khác, dùng để sản xuất khí bioga, dùng làm thức ăn cho cá thì phần sử dụng này được tính vào thu nhập từ sản phẩm phụ chăn nuôi.

Tổng chi phí: Bao gồm các khoản chi phí để cho thu hoạch sản phẩm như: giống, thức ăn, trả công lao động thuê ngoài, thuốc phòng trừ dịch bệnh, trả lãi tiền vay, vật dụng rẻ tiền mau hỏng... Đối với các TSCĐ dùng cho chăn nuôi như: chuồng trại, máy móc, thuê đất thì phải tính chi phí phân bổ theo số năm sử dụng.

Chú ý: Trường hợp vì một lý do rủi ro nào đó có đầu tư chi phí nhưng chỉ thu được một phần hoặc không thu được sản phẩm thì những chi phí mang tính chất chi phí một lần (như thức ăn, giống, trả công lao động thuê ngoài...) sẽ được tính toàn bộ vào chi phí trong năm tính toán.
c, Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nông nghiệp (cả những hộ chuyên và không chuyên làm dịch vụ nông nghiệp)

Những hộ làm dịch vụ nông nghiệp phải là những hộ có máy móc, thiết bị, công cụ để làm công việc dịch vụ nông nghiệp. Bao gồm các công việc như: làm đất, tưới  tiêu,  phòng trừ sâu bệnh cho vật nuôi, cây trồng, thu hoạch lúa,  tuốt lúa,  sơ  chế sản phẩm,  thụ tinh  nhân tạo, thiến hoạn gia súc, gia cầm ... . Thu nhập của phần này được tính bằng toàn bộ số tiền nhận được từ các khách hàng đã sử dụng các dịch vụ kể trên phải thanh toán cho hộ. Tương ứng với các khoản thu là toàn bộ chi phí nếu có như: nhiên liệu, trả công lao động thuê ngoài, thuế phí, trả lãi tiền vay cho hoạt động dịch vụ, đi lại và các chí phí khác.

2. Thu nhập từ lâm nghiệp 

Tổng thu: Bao gồm thu từ các hoạt động bán hoặc để lại tiêu dùng các sản phẩm lâm nghiệp như gỗ, củi, tre, luồng, vầu, các sản phẩm thu nhặt từ rừng,..và các hoạt động dịch vụ lâm nghiệp khác. Giá trị thu nhập bằng số tiền thu được từ bán sản phẩm, dịch vụ lâm nghiệp (như bảo vệ rừng, quản lý lâm nghiệp...) hoặc giá bình quân sản phẩm tại thị trường địa phương đối với những sản phẩm hộ để lại tự tiêu dùng.

Tổng chi phí: Bao gồm các khoản chi phí để mang lại nguồn thu như: giống, phân bón, trả công lao động thuê ngoài, thuê máy móc, nhiên liệu... đối với đất đi thuê, máy móc và các khoản chi phí có tính chất dùng cho nhiều lần thu hoạch thì phân bổ chi phí cho số lần thu hoạch sản phẩm.

3. Thu từ thuỷ sản

Tổng thu: Bao gồm toàn bộ giá trị thu được từ bán sản phẩm thuỷ sản và đã tiêu dùng cho hộ, gồm cả sản phẩm thuỷ sản thu được từ hoạt động nuôi trồng và đánh bắt từ ao, hồ, sông, suối tự nhiên.

 Tổng chi phí: Bao gồm các khoản chi phí liên quan đến sản phẩm tính ở phần thu như: giống, thức ăn, trả công lao động thuê ngoài, thuốc phòng trừ dịch bệnh, trả lãi tiền vay cho hoạt động thủy sản, vật dụng rẻ tiền mau hỏng... Đối với các TSCĐ dùng cho chăn nuôi như: đầu tư kè ao, đập, máy móc, thuê mặt nước có tính chất chi phí cho nhiều lần thu hoạch sản phẩm thì phải tính chi phí phân bổ hợp lý cho các năm sản xuất tương ứng.

4. Thu nhập từ hoạt động các ngành nghề SXKD phi nông, lâm nghiệp, thuỷ sản của hộ
Tổng thu: Ngoài các hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản của hộ kể trên các thành viên trong hộ có thể có những hoạt động kinh doanh các ngành nghề phi nông lâm nghiệp thuỷ sản như: các nghề thủ công, bán buôn, bán lẻ, nhà hàng, nhà nghỉ, nhà trọ, dịch vụ cho thuê, sửa chữa, xây dựng, xe ôm, ...(phần thu nhập này chỉ tính nếu cơ sở hoạt động trên do hộ làm chủ hoặc các thành viên trong hộ làm chủ hoặc các thành viên trong hộ tự làm).

Tổng chi phí: Bao gồm toàn bộ giá trị nguyên, nhiên vật liệu, năng lượng, các khoản trả lãi tiền vay, thuế, phí và khấu hao tài sản cố định đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh sử dụng nhà xưởng, máy móc và các khoản chi phí phân bổ có tính chất đầu tư một lần sử dụng trong nhiều năm...

5. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Tính tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công (kể cả giá trị hiện vật trong năm tính toán). Các khoản có tính chất như tiền lương, tiền công trong năm tính toán gồm: phụ cấp làm thêm, phụ cấp học nghề, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên, ... Ngoài ra có thể còn có các khoản thu nhập khác,  như:  tiền thưởng, tiền ngày lễ tết, đồng phục, phụ cấp, nghỉ phép, ăn ca, ăn trưa, công tác phí, lưu trú, …. Một người có thể làm nhiều công việc thì các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công của người này từ tất cả các công việc được tính vào thu nhập trong năm tính toán. Chú ý phần thu nhập này cũng có thể phát sinh những chi phí liên quan.
6. Thu khác

- Các khoản thu khác bao gồm: các khoản hộ gia đình nhận được do các đối tượng không phải là nhân khẩu của hộ cho, biếu, mừng, giúp,…; lương hưu, trợ cấp mất sức, trợ cấp thôi việc 1 lần; tiền nhận từ các hình thức bảo hiểm do quỹ bảo hiểm trả cho người và tài sản bị thiệt hại của người có tham gia bảo hiểm (không tính BHXH trả thay lương, bảo hiểm nhân thọ đến kỳ lĩnh); lãi tiền gửi ngân hàng, cổ phần, tín phiếu và lãi từ các hình thức cho vay, góp vốn khác; thu từ cho thuê tài sản như nhà xưởng, máy móc, thiết bị, phương tiện sản xuất và đất chưa tính ở phần hoạt động SXKD-DV của hộ; thu từ các khoản nhận được từ các tổ chức nhân đạo, từ thiện, hiệp hội, các doanh nghiệp ủng hộ; các khoản thu khác làm tăng thu nhập chưa kể ở trên như: vui chơi có thưởng,…
Chi phí cho các khoản này nếu có như: chi phí vận chuyển, chi phí các dịch vụ viễn thông, và chi phí lao động thuê ngoài...

Các khoản thu sau không được tính vào thu nhập của hộ:

- Cây trồng, vật nuôi, sản phẩm dở dang chưa cho thu hoạch

- Các khoản thu đột xuất bất thường như: bán/chuyển nhượng đất đai nhà ở, nhà xưởng, máy móc, thiết bị đồ dùng, phương tiện sinh hoạt, bán vàng bạc, đá quý, đồ trang sức....Các khoản rút tiền gửi tiết kiệm, thu nợ, lấy cổ phần, lấy họ, lấy hụi, vay nợ, tạm ứng, thanh lý tài sản cố định

- Các khoản trợ giúp xã hội theo quy định tại Nghị định số: 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 và Nghị định số: 13/2007/NĐ-CP ngày 27/2/2010 của Chính phủ về Chính sách trợ giúp các đối tượng xã hội, như: Trợ cấp hàng tháng cho trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, tre em bị bỏ rơi, người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo, người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH, người tàn tật nặng không tự phục vụ được thuộc hộ nghèo, người mắc bệnh tâm thần phân liệt không nơi nương tựa hoặc thuộc hộ nghèo, người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động thuộc hộ nghèo, v.v…
Thu nhập của hộ = Tổng thu - Tổng chi phí
                                                           PHIẾU TỰ XÁC ĐỊNH THU NHẬP

     CỦA HỘ GIA ĐÌNH NĂM 2.............
	Huyện/TP/TX: .......................
	Khu: ...............................
	

	Xã/Phường/TT: ...................... 
	
	


1. Họ tên chủ hộ: …………………………………………………. Số điện thoại: …………………………..........
2. Số nhân khẩu của hộ: …………… người.  Số người đang thường xuyên làm việc: ………….. người.

3. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính trong năm của hộ: …………………………………………………...
4. Tổng thu, tổng chi, thu nhập trong năm tính toán (từ 01-01 đến 31-12) của hộ:
                                                                                                                                                           Đơn vị tính: 1000 đồng

	Nguồn thu
	Mã số 
chỉ tiêu
	Tổng thu
	Chi phí

 (gồm cả thuế 

và phí)
	Thu 
nhập

	A
	B
	1
	2
	3=1-2

	1. Nông nghiệp 
	1= (2+37+49)
	
	
	

	a. Trồng trọt (tính cả SP bán ra và SP tự tiêu dùng cho hộ gia đình)
	2=(3+13+19+25+35+36)
	
	
	

	* Cây LT,TP  (Vụ Mùa năm trước + vụ Đông và vụ Xuân năm nay)
	3=(4+..+12)
	
	
	

	- Lúa
	4
	
	
	

	- Ngô
	5
	
	
	

	- Khoai lang
	6
	
	
	

	- Sắn
	7
	
	
	

	- Rau các loại
	8
	
	
	

	- Cà chua
	9
	
	
	

	- Cây gia vị
	10
	
	
	

	- Rau củ quả khác
	11
	
	
	

	- Cây hàng năm khác (đậu xanh, đen, hoa, cây cảnh, cây TAGS, ....)
	12
	
	
	

	* Cây CN hàng năm (Vụ Mùa năm trước + vụ Đông và vụ Xuân năm nay)
	13=(14+..+18)
	
	
	

	- Đậu tương
	14
	
	
	

	- Lạc
	15
	
	
	

	- Vừng
	16
	
	
	

	- Mía
	17
	
	
	

	- Cây CN hàng năm khác
	18
	
	
	

	* Cây công nghiệp lâu năm (Tính sản phẩm thu hoạch 12 tháng qua)
	19=(20+..+24)
	
	
	

	- Chè
	20
	
	
	

	- Sơn
	21
	
	
	

	- Bông
	22
	
	
	

	- Dâu tằm
	23
	
	
	

	- Cây CN lâu năm khác
	24
	
	
	

	* Cây ăn quả  (Tính sản phẩm thu hoạch 12 tháng qua)
	25=(26+..+34)
	
	
	

	- Cam, chanh, quýt, bưởi
	26
	
	
	

	- Xoài
	27
	
	
	

	- Táo
	28
	
	
	

	- Đu đủ
	29
	
	
	

	- Nhãn, vải
	30
	
	
	

	- Hồng xiêm
	31
	
	
	

	- Na
	32
	
	
	

	- Mít
	33
	
	
	

	- Cây ăn quả khác
	34
	
	
	

	* Sản phẩm phụ trồng trọt (rơm rạ, thân, lá, ngọn cây, củi....)
	35
	
	
	

	* Sản phẩm trồng trọt khác (cây giống, cây cảnh, ...)
	36
	
	
	

	b. Chăn nuôi (tính cả SP bán ra và SP tiêu dùng cho hộ dân cư)
	37=(38+..+48)
	
	
	

	- Thịt lợn hơi
	38
	
	
	

	- Lợn giống
	39
	
	
	

	- Thịt trâu, bò hơi
	40
	
	
	

	Nguồn thu
	Mã số 
chỉ tiêu
	Tổng thu
	Chi phí

 (gồm cả thuế 

và phí)
	Thu 
nhập

	A
	B
	1
	2
	3=1-2

	- Trâu, bò giống
	41
	
	
	

	- Dê, cừu
	42
	
	
	

	- Gà, vịt, ngan, ngỗng
	43
	
	
	

	- Giống gia cầm
	44
	
	
	

	- Trứng gia cầm (trứng gà, vịt...)
	45
	
	
	

	- SP chăn nuôi khác (chó, mèo, chim, sữa tươi, kén tằm, mật ong ....)
	46
	
	
	

	- Sản phẩm phụ chăn nuôi (phân, lông, da...)
	47
	
	
	

	- Săn bắt, đánh bẫy chim thú
	48
	
	
	

	c. Hoạt động dịch vụ nông nghiệp
	49=(50+..+54)
	
	
	

	- Cày bừa, làm đất
	50
	
	
	

	- Tưới tiêu nước
	51
	
	
	

	- Phòng trừ sâu bệnh cho vật nuôi, cây trồng
	52
	
	
	

	- Thu hoạch lúa, tuất lúa, sơ chế sản phẩm nông nghiệp
	53
	
	
	

	- Dịch vụ khác (thụ tinh nhân tạo, thiến hoạn gia súc gia cầm,....)
	54
	
	
	

	2. Lâm nghiệp (tính cả SP bán ra và SP tiêu dùng cho hộ dân cư) 
	55=(56+..+60)
	
	
	

	- Cây lấy gỗ, tre, luồng, vầu, măng, cọ,  .... (do hộ dân cư trồng)
	56
	
	
	

	- Củi
	57
	
	
	

	- Sản phẩm thu nhặt từ rừng (mật ong, măng, nấm, mộc nhĩ .....)
	58
	
	
	

	- Giống cây lâm nghiệp
	59
	
	
	

	- Dịch vụ lâm nghiệp (bảo vệ rừng, quản lý lâm nghiệp, trồng, khai thác
	60
	
	
	

	3. Thuỷ sản và dịch vụ thuỷ sản (tính cả SP bán ra và SP tiêu dùng cho hộ dân cư; kể cả đánh bắt và nuôi trồng)
	61=(62+..+64)
	
	
	

	- Cá, tôm
	62
	
	
	

	- Giống thuỷ sản
	63
	
	
	

	- Thuỷ sản khác (cua, ốc, ếch, baba, cá sấu....)
	64
	
	
	

	4. Hoạt động các nghề SXKD, dịch vụ  phi nông, lâm nghiệp, thuỷ sản
	65=(66+..+69)
	
	
	

	- Hoạt động công nghiệp
	66
	
	
	

	- Hoạt động xây dựng
	67
	
	
	

	- Hoạt động thương mại (bán buôn, lẻ, ...)
	68
	
	
	

	- Hoạt động dịch vụ (bán hàng ăn, cho thuê..., vận tải, sửa chữa, ...)
	69
	
	
	

	5. Tiền lương, tiền công (gồm cả tiền thưởng, ăn ca, ăn trưa, ...)
	70
	
	
	

	6. Các khoản thu khác 
	71=(72+..+77)
	
	
	

	- Tiền mặt và giá trị hiện vật các tổ chức, cá nhân, trong nước, nước ngoài cho biếu, mừng giúp
	72
	
	
	

	- Lương hưu, mất sức và trợ cấp xã hội khác (không tính bảo trợ xã hội)
	73
	
	
	

	- Trợ cấp khắc phục thiên tai, hoả hoạn
	74
	
	
	

	- Lãi tiết kiệm, tiền cho thuê nhà, cho thuê tài sản, …
	75
	
	
	

	- Thu từ sự giúp đỡ nhân đạo, từ thiện của các tổ chức, cá nhân
	76
	
	
	

	- Các khoản thu khác (nếu có) chưa nêu trên đây
	77
	
	
	

	Tổng cộng
	78=(1+55+61+65+70+71)
	
	
	

	


       Ghi chú: Thu nhập của hộ  = (Dòng 78 cột 1) – (Dòng 78 cột 2) = (Dòng 78 cột 3)
	
	Ngày....... tháng …….. năm …………

 Người lập biểu
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